
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN 
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Số:           /TB - KSBT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

          Bắc Kạn, ngày       tháng      năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Mời cung cấp báo giá sửa chữa, thay thế linh kiện máy vi tính, máy in,  

hệ thống mạng năm 2023 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu sửa chữa, thay thế linh 

kiện máy vi tính, máy in, hệ thống mạng năm 2023 với các nội dung cụ thể như 

sau: (Chi tiết yêu cầu theo Phụ lục đính kèm). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn thông báo để các nhà thầu có 

kinh doanh hàng hoá/dịch vụ quan tâm cung cấp báo giá cho Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn.  

Thời gian nhận báo giá: Báo giá gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính trước 

16 giờ 00 ngày 08 tháng  3 năm 2023 (trong giờ hành chính) theo địa chỉ: Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn, Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

Thông tin liên hệ: Nông Văn Tài, Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại 0209.3870943/0915494282. 

Trân trọng thông báo! 

 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Ban Giám đốc; 

-Trang thông tin http://cdc.backan.gov.vn 
- Phòng TCKT;  

Gửi bản giấy: 

- Các nhà thầu  liên hệ yêu cầu; 

- Lưu: VT, TCHC. 
 

 GIÁM ĐỐC 
 

                      

 

 

 

   Nguyễn Tiến Tôn 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdc.backan.gov.vn/


2 

 

PHỤ LỤC  

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-KSBT, ngày        tháng       năm 2023 của  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn) 

1. YÊU CẦU HÀNG HOÁ 

TT 

Danh mục 

thiết bị, 

linh kiện 

thay thế 

Thông số kỹ thuật 
Xuất 

xứ 
ĐVT SL Đơn giá 

Thành 

Tiền 

01 
Nguồn máy 

tính 

Nguồn Xigmatek POLIMA 

M12-600 EN42685 

Công suất: 450W 

Quạt làm mát: 120mm 

Tuổi thọ > 120,000 giờ 

CỔNG KẾT NỐI: 20+4pin 

*1/ CPU 4pin *1/ SATA *2/ 

Molex 4pin *2ng x 

cao)12x15x5 

China Cái 

 

05 

 

 

 

02 Mực máy in 

Mực máy in 

canon/HP/Brother - 

G7/TP03 

Mực bột laser đen trắng 

Kết cấu hạt mực Siêu nét .In 

đậm, ít thải tăng tuổi thọ cho 

hộp mực và máy in 

Trọng lượng: 140g 

Việt 

Nam 
Lọ 75  

 

03 Mực máy in 

Mực Panasonic 

Mực đổ siêu đậm G7 

Mực bột laser đen trắng 

Kết cấu hạt mực Siêu nét .In 

đậm, ít thải tăng tuổi thọ cho 

hộp mực và máy in 

Trọng lượng: 140g 

China Lọ 02  

 

04 
Ổ cứng máy 

tính 

SSD 120G 

Dung lượng: 120Gb 

Tốc độ đọc (SSD): 550MB/s 

Tốc độ ghi (SSD): 435MB/s 

Chuẩn giao tiếp: SATA3 

Kích thước: 2.5 Inch 

China Cái 08  

 

05 Cartrigdge 

Loại Mực: Laser đen trắng 

đơn sắc 

Màu mực: Trắng đen 

Độ phân giải in: 600x1200dpi 

Năng xuất : 2.500 trang  

( độ phủ 5% ) 

Việt 

Nam 
Hộp 10  

 

06 Thẻ diệt Kaspersky/ BKAV Nga/ Cái 15   
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virut Quét,diệt virus  trong bộ nhớ 

cơ bản 

- Cho phép quét theo lịch 

- Hoạt động ở chế độ nền 

- Bảo vệ thời gian thực 

Không cho phép cập nhật cơ 

sở dữ liệu virus. 

Việt 

Nam 

07 

Chuột máy 

tính Fuhlen 

( Chính 

hãng) 

Loại chuột: có dây  
- Chủng loại: Fuhlen L102  

- Loại chuột: Có dây  

- Giao tiếp: USB  

- Màu: Black  

- Vòng đời phím: 3 triệu click 

for  

- Độ phan giải: 1000 DPI  

- Đèn: có 

Việt 

Nam 
Cái 05  

 

08 

Chuột máy 

tính Fuhlen 

 

Chuột không dây Fuhel 

- Chuột Fuhlen A09B Optical 

Wireless 

- Chuẩn kết nối: Wireless 

2.4Ghz 

- Độ phân giải: 1000 DPI 

Việt 

Nam 
Cái 02  

 

09 
Ram máy 

tính 

RAM III 4G 

Kingspec DDR3L 1600Mhz 

- Dung lượng: 4GB 

- Chuẩn giao tiếp: DDR3L 

- Tốc độ: 1600Mhz 

China Cái 08  

 

10 Dây mạng 

Cat6: Đường kính dây: 

0.5mm 

- Có số m trên dây 

- Chất liệu CCA hợp kim 

đồng 

-  Chất liệu vỏ: bọc nhựa PVC 

- Có lõi chịu lực 

China Mét 200  

 

11 
Mực máy 

photo xerox 

-Mã mực: Fuji Xerox 

DocuCentre-IV 

3065/3060/2060 Black Toner 

(CT201735)  

-Tên mực: Hộp mực 

photocopy Xerox DC-IV 3060 

Black Toner  

-Loại mực: Photocopy trắng 

đen  

-Dung lượng: 25.000 trang độ 

phủ 5%A4 

Việt 

Nam 
Hộp 05  

 

12 
Trống máy 

in 

Mã Trống  : Brother 

Loại trống: bao tím China Cái 02  
 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Virus_(m%C3%A1y_t%C3%ADnh)
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Dùng cho máy in : brother 

Số bản in  :  5.000 trang in. 

13 
Trống máy 

in 

Mã trống: canon 

Mã trống: Drum 1010 

Loại trống: Hãng Fuji 

Máy dùng: LBP2900, 

LBP3000 

Độ bền: in được 5.000 trang 

China Cái 20  

 

14 
Cụm trống 

máy photo 

Xerox DC IV 2060/3060 

Loại trống :Xerox photocopy 

đen trắng 

Dùng cho máy : Fuji Xerox –

DocuCentre IV 3065/ 2060/ 

3060 

Dung Lượng : 50.000 bản in 

tiêu chuẩn (5% độ phủ) 

China Cụm 03  

 

15 
Moter kéo 

giấy máy in 

Tốc độ vòng quay: 

12trang/phút 

Vỏ bọc : Sắt 

China Cái 05  

 

16 

Nguồn màn 

hình 

Adapter 

Dòng điện đầu vào: 100-240V 

 - Dòng điện đầu ra: 14V   

 - Tần số: 50/60Hz 1.1A - 

Kích thước chân sạc: 6mm  

- Độ dài dây kết nối: 1.5 mét  

- Kích thước: 

111mm*48mm*27mm 

(D*R*C)  

- Trọng lượng: 250g 

China Cái 03  

 

17 
Main máy 

tính 

Mainboard Gigabyte 

H110M-DS2 
-Chuẩn mainboard: Micro-

ATX 

-Socket: LGA 1151 , Chipset: 

H110 

-Hỗ trợ RAM: DDR4 , tối đa 

32GB 

-Cổng cắm lưu trữ: 4 x SATA 

3 6Gb/s 

-Cổng xuất hình: 1 x VGA/D-

sub 

China Cái 05  

 

18 Bàn Phím 

Bàn phím Fuhlen 

- Màu sắc: Đen 

- Bàn phím thường  

- Kết nối USB 2.0 

- Kiểu kết nối: Có dây 

Việt 

Nam 
Cái 05  
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- Phù hợp với các thiết bị PC 

- Loại sản phẩm: Hàng  chính 

hãng 

19 USB WIFI 

- USB TP-Link TL-WN725N 

Wireless N150Mbps 

Kiểu dáng đẹp, thiết kế nhỏ 

gọn, khi cắm vào có thể để 

trong cổng USB của laptop, 

PC 

Tốc độ truyền dữ liệu Wi-Fi 

lên tới 150Mbps, lý tưởng cho 

việc xem video trực tuyến 

hoặc gọi điện thoại qua 

internet 

Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac 

OS X, Linux 

China 

 

Cái 

 

01  

 

20 
Lụa sấy máy 

in 

-Bao lụa  máy in laser : CET 

chất lượng cao 

Sử dụng cho các dòng máy in 

laser Canon 2900, 3000, 3300, 

HP 1020, HP 1160, HP 1320 

HP 2014, HP 2015, các loại 

máy in tốc độ cao 

China Cái 05  

 

21 

Main hộp 

quang máy 

in 

- ECU hay còn gọi là main 

nằm trên hộp laser quang 

cung cấp nguồn điện và tín 

hiệu Laze cho hộp quang  

dùng cho các dòng máy 

2900/3000/HP 1010/1020 

China Cái 03  

 

22 

Hộp mực 

máy in 

Brother 

Loại Mực: Laser đen trắng 

Bản in: 2.500 trang ( độ phủ 

5% ) 
China Hộp 01  

 

23 

Màn hình 

Hikvision 

22 ich; hoặc  

tương 

đương 

-Kích thước: 21.5 inch 

- Độ phân giải: FHD 

(1920x1080) 

- Tốc độ làm mới: 60Hz 

- Thời gian đáp ứng: 6ms 

(GtG) 

- Cổng kết nối: VGA, HDMI 

1.4 

- Phụ kiện: Cáp nguồn, cáp 

HDMI, HDSD 

China Cái 05  

 

24 Chíp máy Dòng  CPU Intel Cái 02   
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tính I3 Socket – 1150 

Tốc độ - 3.2Ghz 

2 nhân 4 luồng xử lý 

Bộ nhớ đệm 3MB 

25 Gạt máy in 

Gạt mực máy in 

- Là một linh kiện nhỏ trong 

hộp mực máy in Có nhiệm vụ 

gạt mực thừa từ Trống 

(Drum) vào khay chứa mực 

thừa của máy, nếu thấy bản in 

có vết sọc kẻ từ trên xuống 

(kẻ nhỏ, thanh) thì do lưỡi gạt 

bị mẻ hoặc mòn hoặc cũng do 

gạt gây ra các vệt đen nằm 

ngang bản in ,nhiệm vụ chính 

của gạt mực là gạt mực thải từ 

trống. 

China Cái 20  

 

26 
Lô sấy máy 

in 

Lô sấy máy in Brother 

là một bộ phận trong cụm sấy, 

là thành phần phân cách giữa 

thanh nhiệt và lô ép để tạo ra 

nhiệt độ sấy làm chín mực in 

China Cái 02  

 

27 
Ổ cứng máy 

tính 

Ổ cứng máy tính 1T 

Mã sản phẩm:WD10EZEX 

Chuẩn kết nối: SATA 3 

(6Gb/s) 

Dung lượng lưu trữ: 1TB 

Kích thước / Loại: 3.5 inch 

Chứng nhận tiêu chuẩn RoHS 

China Hộp 02  

 

28 
Quạt chíp 

máy tính 

Quạt chíp máy tính 

- Fan tản nhiệt cho CPU 

INTEL 

- Hỗ trợ CPU dòng G/i3/i5/i7 

- Hỗ trợ Socket 

1156/1155/1150 

- Chạy bền bỉ, êm, tản nhiệt 

tốt. 

- Có mỡ tỏa nhiệt kèm theo 

China Cái 02  

 

29 
Trục từ máy 

in 

Trục từ máy in 

- Trục từ là một trục có lõi là 

nam châm được bọc bởi vỏ 

ngoài bằng nhôm. Qua quá 

trình sử dụng, độ từ tính của 

trục từ sẽ giảm hoặc không 

China Cái 20  
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đều gây ra hiện tượng mờ 

hoặc tạo ra những vệt đen như 

bóng mây trên bản in 

30 
Trục xạc 

máy in 

Trực xạc máy in 

- Là trục có vỏ bọc bằng cao 

su có tác dụng phòng điện tich 

lên trống in để tạo chữ lên bản 

in, trong quá trình sử dụng lớp 

cao su sẽ bị mòn hoặc vỡ gây 

ra hiện tượng bóng chữ, hoặc 

đen bản in 

China Cái 20  

 

31 
Main máy in 

Hp 

Main in máy in Canon/HP 

Main in máy in là một bảng 

mạch điện tử được thiết kế 

cho máy in để điều khiển toàn 

bộ hoạt động máy in. 

China Cái 02  

 

32 

Vỏ máy tính 

xách tay 

Dell 

Vỏ máy tính xách tay Dell 

- Là bộ vỏ bên ngoài để chứa 

các thiết bị linh kiện để tạo 

thành một chiếc máy tính 

hoàn chỉnh 

China Cái 01  

 

2. YÊU CẦU KHÁC: 

- Báo giá trên có giá trị ……….(nhà thầu ghi thời gian cụ thể);  

- Đã bao gồm thuế và các chi phí khác theo quy định;  

- Báo giá được gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp cho đơn vị theo địa 

chỉ trên.  
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